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MÔN THI : OB 403 (SA-SC) Học kỳ : Hè

Thời gian : 09h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 108 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 28209348560 Đoàn Thị Mỹ An OB 403 SA K28QTH

2 27202102199 Nguyễn Trâm Anh OB 403 SA K28QTH

3 28204305303 Lê Đỗ Kiều Anh OB 403 SA K28QTH

4 28204645629 Trương Kim Anh OB 403 SA K28QTH

5 28205227106 Lê Hà Phương Anh OB 403 SA K28QTH

6 27212101876 Đặng Hưng Bảo OB 403 SA K27QTH NỢ HP

7 27212122344 Hoàng Gia Bảo OB 403 SA K27QTH

8 28212300678 Nguyễn Quốc Bảo OB 403 SA K28QTH

9 28204300465 Nguyễn Thị Ni Châu OB 403 SA K28QTH

10 28214327002 Lê Quốc Cường OB 403 SA K28QTH

11 28214301333 Mông Văn Đạt OB 403 SA K28QTH

12 27218638047 Võ Thanh Đức OB 403 SA K27QTH

13 28204300898 Nguyễn Thị Xuân Dung OB 403 SA K28QTH

14 28214331968 Phan Quang Được OB 403 SA K28QTH

15 28204323771 Trần Thư Duyên OB 403 SA K28QTH

16 28204345341 Lê Thị Mỹ Duyên OB 403 SA K28QTH

17 28204300354 Nguyễn Quỳnh Giao OB 403 SA K28QTH
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2
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2/8

MÔN THI : OB 403 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 112 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 28214306586 Ngô Lý Hoàng Giáp OB 403 SA K28QTH

2 28204350668 Nguyễn Thị Thu Hà OB 403 SA K28QTH

3 28204638810 Nguyễn Thị Hà OB 403 SA K28QTH

4 28214325495 Bùi Trọng Hải OB 403 SA K28QTH

5 28214304779 Nguyễn Việt Hàn OB 403 SA K28QTH

6 28204302095 Nguyễn Thị Gia Hân OB 403 SA K28QTH

7 27202135354 Lương Thị Thanh Hằng OB 403 SA K27QTH

8 28204348973 Cao Thị Thu Hằng OB 403 SA K28QTH

9 28214336814 Đặng Trần Vĩnh Hào OB 403 SA K28QTH

10 26207100616 Nguyễn Thị Thu Hiền OB 403 SA K26QTH

11 28204902804 Lê Thị Mỹ Hiền OB 403 SA K28QTH

12 28214306167 Nguyễn Lê Trung Hiếu OB 403 SA K28QTH

13 28214603500 Nguyễn Trung Hiếu OB 403 SA K28QTH

14 25212103078 Nguyễn Lê Hoàng OB 403 SA K25QHV

15 27212140221 Trần Huy Hoàng OB 403 SA K27QTH

16 27212180006 Tạ Huy Hoàng OB 403 SA K27HP-QTH

17 28204306157 Phan Thị Hồng OB 403 SA K28QTH

18 27212135921 Hoàng Văn Hưng OB 403 SA K27QTH

19 27217036832 Trần Nguyên Huy OB 403 SA K27QTH

20 28214303996 Lê Thắng Huy OB 403 SA K28QTH

21 27202121590 Bùi Kim Kha OB 403 SA K27QTH

22 27202636137 Đỗ Thị Mỹ Linh OB 403 SA K27QTH

23 28204652385 Nguyễn Thị Hải Linh OB 403 SA K28QTH

24 28209326823 Lưu Công Thùy Linh OB 403 SA K28QTH

25 24212108211 Nguyễn Minh Long OB 403 SA K24QTH

26 28204303333 Nguyễn Thị Dịu Ly OB 403 SA K28QTH
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3/8

MÔN THI : OB 403 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 112 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 28208003727 Huỳnh Thị Trúc Ly OB 403 SA K28QTH

2 28204306393 Phan Thị Tuyết Mai OB 403 SA K28QTH

3 28204302921 Phạm Nguyễn Tường Mi OB 403 SA K28QTH

4 28204322392 Phạm Thị Trà My OB 403 SA K28QTH

5 28204602139 Võ Thanh Nga OB 403 SA K28QTH

6 28204452651 Nguyễn Bích Ngân OB 403 SA K28QTH

7 28209304982 Ngô Thị Hồng Ngát OB 403 SA K28QTH

8 28214349091 Ngô Đại Nghĩa OB 403 SA K28QTH

9 28204352491 Đỗ Trương Yến Ngọc OB 403 SA K28QTH

10 28204352493 Phan Thảo Nguyên OB 403 SA K28QTH

11 28204305163 Nguyễn Thị Thanh Nhàn OB 403 SA K28QTH

12 27211236303 Lê Viết Hoàng Nhân OB 403 SA K27QTH

13 28214347701 Phạm Văn Nhân OB 403 SA K28QTH

14 28214603395 Lê Ích Nhân OB 403 SA K28QTH

15 28204303353 Lê Nguyễn Phương Nhi OB 403 SA K28QTH

16 28204403219 Đỗ Thị Tâm Như OB 403 SA K28QTH

17 28214352585 Nguyễn Trần Đăng Phát OB 403 SA K28QTH

18 28204336455 Nguyễn Thị Kim Phi OB 403 SA K28QTH

19 27212133770 Phạm Tuấn Phong OB 403 SA K27QTH

20 27212127670 Bành Xuân Phúc OB 403 SA K27QTH

21 28214302845 Lê Hữu Phước OB 403 SA K28QTH

22 28204231759 Lê Thị Huyền Phương OB 403 SA K28QTH

23 28214352586 Nguyễn Duy Phương OB 403 SA K28QTH

24 27212100481 Đinh Trần Gia Quân OB 403 SA K27QTH

25 28214304515 Lê Việt Quang OB 403 SA K28QTH

26 28214336780 Lê Phước Ngọc Qui OB 403 SA K28QTH
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4/8

MÔN THI : OB 403 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 201 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 28214147477 Đinh Chí Sóng OB 403 SA K28QTH

2 28207404337 Nguyễn Thị Thu Sương OB 403 SA K28QTH

3 28214348318 Đỗ Trọng Tấn OB 403 SA K28QTH

4 27212131163 Nguyễn Danh Thái OB 403 SA K27QTH

5 28214327789 Nguyễn Hà Phước NgọcThắng OB 403 SA K28QTH

6 28204605802 Trần Thị Mỹ Thành OB 403 SA K28QTH

7 28204301329 Nguyễn Thị Phương Thảo OB 403 SA K28QTH

8 28204404785 Bùi Thị Thu Thảo OB 403 SA K28QTH

9 28208001901 Nguyễn Thị Phương Thảo OB 403 SA K28QTH

10 27212125291 Hồ Thanh Thịnh OB 403 SA K27QTH

11 28204151607 Trần Anh Thư OB 403 SA K28QTH

12 28205102580 Lê Thị Anh Thư OB 403 SA K28QTH

13 28204305083 Nguyễn Thị Kiều Thương OB 403 SA K28QTH

14 28204305947 Huỳnh Thị Như Thương OB 403 SA K28QTH

15 28204302226 Cao Thương Thảo Thùy OB 403 SA K28QTH

16 27202300255 Nguyễn Lê Thủy Tiên OB 403 SA K27QTN

17 27213020338 Hồ Thanh Tịnh OB 403 SA K27QHV
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5/8

MÔN THI : OB 403 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 205 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 28204304723 Lê Thị Huyền Trang OB 403 SA K28QTH

2 28204648346 Phạm Nguyễn Thùy Trang OB 403 SA K28QTH

3 28214305386 Nguyễn Như Hải Triều OB 403 SA K28QTH

4 28219306237 Dũ Minh Trường OB 403 SA K28QTH

5 28204336453 Trần Thị Hồng Tú OB 403 SA K28QTH

6 28211302109 Trần Viết Nhật Tú OB 403 SA K28QTH

7 27212131554 Nguyễn Đức Tùng OB 403 SA K27QTH

8 28216600615 Nguyễn Huy Tùng OB 403 SA K28QTH

9 28208104053 Trần Thị Kim Tuyết OB 403 SA K28QTH

10 28204302693 Nguyễn Hoàng Cẩm Vân OB 403 SA K28QTH

11 28204301033 Phan Thị Yến Vi OB 403 SA K28QTH

12 28207127683 Nguyễn Đình Hạ Vi OB 403 SA K28QTH

13 28214354664 Phan Đình Quốc Việt OB 403 SA K28QTH

14 28219305999 Nguyễn Quốc Việt OB 403 SA K28QTH

15 28204301233 Cao Thị Mỹ Vy OB 403 SA K28QTH

16 27212102424 Đậu Ngọc An OB 403 SC K28QTH

17 27211235512 Ngô Quốc Anh OB 403 SC K28QTH

18 28204806310 Nguyễn Trần Vân Anh OB 403 SC K28QTH

19 28214743545 Lê Phong Cảnh OB 403 SC K28QTH

20 28207204603 Nguyễn Phương Chi OB 403 SC K28QTH

21 26212130390 Trần Công Đạt OB 403 SC K26QTH NỢ HP

22 28218004024 Trần Quang Diệp OB 403 SC K28QTH

23 28204303945 Đặng Thị Ngọc Diệu OB 403 SC K28QTH

24 26212100274 Nguyễn Văn Doãn OB 403 SC K26QTH

25 28211149040 Lê Quang Đức OB 403 SC K28QTH

26 28204351333 Lê Thị Kim Dung OB 403 SC K28QTH
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MÔN THI : OB 403 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 210 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 28202180320 Nguyễn Thị Trường Giang OB 403 SC K28QTH

2 28205134240 Võ Thị Hằng OB 403 SC K28QTH

3 28204601424 Nguyễn Thị Diệu Hiền OB 403 SC K28QTH

4 28204323698 Lê Phạm Mai Hương OB 403 SC K28QTH

5 27212146500 Phạm Đức Huy OB 403 SC K27QTH

6 28204301671 Nguyễn Thị Thu Huyền OB 403 SC K28QTH

7 28212343555 Ngô Nguyễn Hoàng Khang OB 403 SC K28QTH

8 28205001897 Phạm Việt An Khánh OB 403 SC K28QTH

9 28214300922 Phan Thanh Kiệt OB 403 SC K28QTH

10 28214300904 Trương Hiếu Kỳ OB 403 SC K28QTH

11 28204504574 Lê Thị Thanh Liên OB 403 SC K28QTH

12 28204352376 Phạm Thị Thảo Linh OB 403 SC K28QTH

13 28204630133 Phạm Thị Tố Loan OB 403 SC K28QTH

14 28200202231 Nguyễn Thị Trúc Ly OB 403 SC K28QTH

15 28204352433 Trịnh Thị Cẩm Ly OB 403 SC K28QTH

16 28204802586 Nguyễn Thị Bích Ly OB 403 SC K28QTH

17 28204902943 Cao Thị Ly OB 403 SC K28QTH
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MÔN THI : OB 403 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 211 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 28204301913 Bùi Ngọc Mỵ OB 403 SC K28QTH

2 27202129479 Nguyễn Lê Tuệ Nhân OB 403 SC K27QTH

3 28214402122 Trần Văn Nhất OB 403 SC K28QTH

4 28204302202 Trần Thị Yến Nhi OB 403 SC K28QTH

5 28204650199 Trần Thị Tuyết Nhi OB 403 SC K28QTH

6 28205120449 Phạm Yến Nhi OB 403 SC K28QTH

7 28204301009 Huỳnh Thị Ngọc Nhị OB 403 SC K28QTH

8 28204653655 Trần Quỳnh Như OB 403 SC K28QTH

9 28208006871 Châu Kiều Như OB 403 SC K28QTH

10 28204724274 Lê Cẩm Nhung OB 403 SC K28QTH

11 28204300266 Đặng Thị Hoàng Phúc OB 403 SC K28QTH

12 28214301047 Trần Đình Phúc OB 403 SC K28QTH

13 28204301489 Nguyễn Thị Thu Phương OB 403 SC K28QTH

14 28214303697 Lưu Văn Quang OB 403 SC K28QTH

15 28204147716 Trần Thị Thanh Quyên OB 403 SC K28QTH

16 28204405876 Trần Thị Như Quỳnh OB 403 SC K28QTH

17 28208003572 Đỗ Thị Diễm Quỳnh OB 403 SC K28QTH

18 28204352647 Hồ Mỹ Tâm OB 403 SC K28QTH

19 27202138928 Trần Thị Mỹ Thắm OB 403 SC K27QTH

20 27202180005 Nguyễn Thị Hoài Thanh OB 403 SC K28QTH

21 28204653171 Nguyễn Thị Thanh Thảo OB 403 SC K28QTH

22 28206503344 Nguyễn Thị Thảo OB 403 SC K28QTH

23 30204364737 Huỳnh Thị Phương Thảo OB 403 SC K30QTH

24 27212241807 Nguyễn Văn Phú Thiện OB 403 SC K27QTH NỢ HP

25 26212122631 Nguyễn Ngọc Thịnh OB 403 SC K26QTH NỢ HP

26 28214606309 Phạm Ngọc Thịnh OB 403 SC K28QTH
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8/8

MÔN THI : OB 403 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 404 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 26202100492 Nguyễn Thị Hoài Thu OB 403 SC K28QTH

2 27202141055 Nguyễn Thị Anh Thư OB 403 SC K27QTH

3 28204350260 Trần Ngọc Linh Thư OB 403 SC K28QTH

4 28204601625 Lâm Anh Thư OB 403 SC K28QTH

5 28204301503 Đỗ Thị Thu Thương OB 403 SC K28QTH

6 28204354109 Đinh Thị Quỳnh Thương OB 403 SC K28QTH

7 28204439427 Lê Thị Hoài Thương OB 403 SC K28QTN NỢ HP

8 28204307030 Phan Diễn Thuý OB 403 SC K28QTH

9 27212138998 Nguyễn Đắc Tịnh OB 403 SC K27QTH

10 28204301443 Ông Thị Tố Trâm OB 403 SC K28QTH

11 28204304691 Nguyễn Bình Uyên Tú OB 403 SC K28QTH

12 26202142524 Cao Kim Tuyến OB 403 SC K26QTH

13 27217225772 Huỳnh Công Tuyền OB 403 SC K27QTH

14 28204621842 Trần Thị Ánh Tuyết OB 403 SC K28QTH

15 28204946057 Trần Thị Ánh Tuyết OB 403 SC K28QTH

16 28204347850 Trần Nguyễn Bảo Uyên OB 403 SC K28QTH

17 27212144015 Trần Chí Vĩ OB 403 SC K27QTH NỢ HP

18 0 0 0 0 0 0
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